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  IEEP Student Classlist 
 

  ACADEMIC YEAR: 2019-  2020 
 

  TERM 2 
 

LECTURER: Ms. Laura 
 

DAY:  
 

MON - FRI  
 

LEVEL: 
 

IELTS A 

 ROOM: 11C2 

 TIME: 
 

From 8h30 - 11h30 (Morning) 

  STARTING DATE: 6 Jan 19 

 
   

 
# Stu. ID Full name Note 

1 1959043 Phan Nguyễn Đức Trọng   

2 1959034 Nguyễn Đăng Tân   

3 1958010 Nguyễn Ngọc Bích Trâm   

4 1959036 Hầu Vinh Thái   

5 1959022 Trần Trí Nguyên   

6 1958006 Bùi Thị Xuân Phương   

7 1959009 Nguyễn Phú Khang AP-F. 

8 1959015 Phan Quang Bảo Long   

9 1859004 Huỳnh Quang Bảo AP-F. 

10 1959027 Trương Minh Nam Phú   

11 1758005 Nguyễn Thị Huỳnh Anh AP-F. 
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